
Tựa Tác giả Thể loại
Lê-ô-nac-đô Đa Vin-xi A. An-ta-ep Sử 1988
Ngược dòng lịch sử Trái Đất A. Găngnut Địa lý học 1978
3 tình yêu (tập I) A. J. Cronin Ngoại văn 1988
3 tình yêu (tập II) A. J. Cronin Ngoại văn 1988
Ánh sáng phương Bắc A. J. Cronin Ngoại văn 1989
Đảo hoàng yến A. J. Cronin Ngoại văn 1988
Dưới những vì sao A. J. Cronin Ngoại văn 1989
Hoa cẩm chướng xưa A. J. Cronin Ngoại văn 1988
Lạc nẻo thiên đường (tập 2) A. J. Cronin Ngoại văn 1973
Người làm vườn Tây Ban Nha A. J. Cronin Ngoại văn 1990
Những năm ảo vọng A. J. Cronin Ngoại văn 1987
Những ngày xanh A. J. Cronin Ngoại văn 1972
Thân phận thầy lang (tập 1) A. J. Cronin Ngoại văn 1988
Thân phận thây lang (tập 2) A. J. Cronin Ngoại văn 1988
Thanh gươm công lý A. J. Cronin Ngoại văn 1986
Lạc nẻo thiên đường (tập 1) A. J. Cronin Ngoại văn 1973
Đồng hồ địa chất A. Ôlêinicôp Địa lý học 1978
A. P. Tsekhốp A. P. Tsekhốp Ngoại văn 1988
Tập truyện A. Tsekhop A. P. Tsekhốp Ngoại văn 1978
A. X. Puskin truyện ngắn A. X. Puskin Ngoại văn 1987
Conan đặc biệt 23 Abe Yutaka - Maru Denjiro - Taira Takahisa Truyện tranh 2005
Giấc mơ khủng khiếp Agatha Christie Ngoại văn 1987
Vụ giết người trên sân gôn Agatha Christie Ngoại văn 1984
Giây phút lỡ lầm Agatha Christie Ngoại văn 1988
Hệ mặt trời Aizơc Aximốp Thiên văn học 1980
Dragon Ball 17 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 7 Akira Toriyama Truyện tranh 2003
Dragon Ball 46 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 32 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 30 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 43 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 36 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 38 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 6 Akira Toriyama Truyện tranh 2003
Dragon Ball 31 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 16 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 2 Akira Toriyama Truyện tranh 2003
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Dragon Ball 1 Akira Toriyama Truyện tranh 2003
Dragon Ball 40 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 35 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 16 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Đôrêmon 13 Akira Toriyama Truyện tranh 2008
Dragon Ball 41 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 29 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 57 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 50 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 33 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 8 Akira Toriyama Truyện tranh 2003
Dragon Ball 18 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 37 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 39 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 44 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 58 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 25 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Dragon Ball 51 Akira Toriyama Truyện tranh 2004
Tự nguyện làm người đắm tàu Alain Bombard Sử 1983
Savage Delinquents Alan Bennett Ngoại văn 1959
Ngộ nhận Albert Camus Ngoại văn 1995
Sa đọa Albert Camus Ngoại văn 1995
Dịch hạch Albert Camus Ngoại văn 1989
Tình chăn gối Alberto Moravia Ngoại văn 1988
Hai người đàn bà Alberto Moravia Ngoại văn 1988
Tôi bị vợ khinh Alberto Moravia Ngoại văn 1970
Cô gái thành Rome (tập 2) Alberto Moravia Ngoại văn 1987
Cô gái thành Rome (tập 1) Alberto Moravia Ngoại văn 1987
Những tham vọng sụp đổ Alberto Moravia Ngoại văn 1990
Đầu giáo sư Đô-oen Alecxanđrơ Bêliaếp Ngoại văn 1985
Bí mật ba đại dương Alecxanđrơ Kônđratôp Địa lý học 1977
Không gian méo Alecxanđrơ Texlenkô Ngoại văn 1988
Những cánh buồm đỏ thắm Aleksandr Grin Ngoại văn 1985
Quần đảo ngục tù (cuốn 2) Aleksandr Solzhenitsyn Ngoại văn
Ngấn cổ vòng nhung Alexandre Dumas Ngoại văn
Những quận chúa nổi loạn (tập 2) Alexandre Dumas Ngoại văn 1988
Hoàng hậu Mácgô (tập 1) Alexandre Dumas Ngoại văn 1988
Bá tước Môngtơ Crixtô (tập 2) Alexandre Dumas Ngoại văn 1987
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Bá tước Môngtơ Crixtô (tập 1) Alexandre Dumas Ngoại văn 1987
Hoa tu líp đen Alexandre Dumas Ngoại văn 1988
Những chiến hữu của Jéhu Alexandre Dumas Ngoại văn 1990
Robinhood - Chúa trộm oai hùng Alexandre Dumas Ngoại văn 1988
Trà hoa nữ Alexandre Dumas Ngoại văn 1987
Robinhood - Chúa trộm oai hùng Alexandre Dumas Ngoại văn 1988
Hai mươi năm sau (tập ba) Alexandre Dumas Ngoại văn 1987
Những quận chúa nổi loạn (tập 1) Alexandre Dumas Ngoại văn
1001 chuyện kỳ lạ Alexandre Dumas Ngoại văn 1989
Những tội ác trứ danh Alexandre Dumas Ngoại văn 1988
Hai mươi năm sau (tập hai) Alexandre Dumas Ngoại văn 1987
Hai mươi năm sau (tập một) Alexandre Dumas Ngoại văn 1987
Cái chết của ba người lính ngự lâm (tập một) Alexandre Dumas Ngoại văn 1988
Cái chết của ba người lính ngự lâm (tập hai) Alexandre Dumas Ngoại văn 1988
3 người lính ngự lâm (tập 2) Alexandre Dumas Ngoại văn 1985
3 người lính ngự lâm (tập 1) Alexandre Dumas Ngoại văn 1985
Người đẹp sao hỏa Alexei Tolstoy Ngoại văn 1986
Alexei Tolstoy (volume 4) Alexei Tolstoy Ngoại văn 1982
Alexei Tolstoy (volume 5) Alexei Tolstoy Ngoại văn 1982
Pie đệ nhất (tập 1) Alexei Tolstoy Ngoại văn 1988
Tiếng gọi trong đêm Alfred Hitchcock Ngoại văn 2000
Chiếc ghế điện Alfred Hitchcock Ngoại văn 2001
Dòng chữ ma quỷ Alfred Hitchcock Ngoại văn 2000
Những vì sao Alphonse Daudet Ngoại văn 1981
Những cánh thư hè Alphonse Daudet Ngoại văn 1973
Thiện xạ Tartarin Alphonse Daudet Ngoại văn 1988
Đanien Étxét Alphonse Daudet Ngoại văn
Thais - Vũ nữ thoát tục Anatole France Ngoại văn 1989
Sách của bạn tôi Anatole France Ngoại văn 1988
Thiên thần nổi loạn Anatole France Ngoại văn 1987
Đảo Panhgoanh Anatole France Ngoại văn 1982
Những câu chuyện thành Rôm Alberto Moravia Ngoại văn 1986
Andersen (tập I) Andersen Ngoại văn 1986
Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Vrun-gen Anđrây Nêckrasôp Ngoại văn 1986
Bọn làm bạc giả (tập II) Andre Gide Ngoại văn 1992
Trường tình Andre Gide Ngoại văn 1990
Bọn làm bạc giả (tập I) Andre Gide Ngoại văn 1992
Bọn làm bạc giả (tập I) Andre Gide Ngoại văn 1992
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Hoa hồng nở muộn André Maurois Ngoại văn 1990
Thư gửi người đàn bà không quen André Maurois Ngoại văn 1956
Gia đình luẩn quẩn André Maurois Ngoại văn 1990
Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi André Maurois Cách sống 1988
Những sứ giả từ vũ trụ - Sự thật hay huyền thoại? Anđrêi Đônimirxki Thiên văn học 1988
Nghìn lẻ một đêm (quyển IV) Ăngtoan Galăng Ngoại văn 1994
Ba nhà toán học Anna Livanôva Toán học 1976
Hình học vũ trụ Anna Livanôva Vật lý học 1978
NKAF Anne Frank Ngoại văn 1987
Chú bé hoàng tử Antoine De Saint-Exupéry Ngoại văn 1987
Con lừa vàng Apuleius Ngoại văn 1987
Arkadij Gaidar truyện chọn lọc Arkadij Gaidar Ngoại văn 1985
Phi trường (tập II) Arthur Hailey Ngoại văn 1987
Phi trường (tập I) Arthur Hailey Ngoại văn 1987
Trong khách sạn (tập 2) Arthur Hailey Ngoại văn 1988
Trong khách sạn (tập 1) Arthur Hailey Ngoại văn 1988
Chuyện nọ xọ chuyện kia Azit Nexin Ngoại văn 1989
Tình yêu cuồng nhiệt Azit Nexin Ngoại văn 1988
Con cái chúng ta giỏi thật Azit Nexin Ngoại văn 1986
Vua bóng đá Azit Nexin Ngoại văn 1986
Sự liên lạc vô tuyến sinh vật B. B. Kajinski Sinh học 1983
Trên lưng cọp B. Bơhattachaorya Ngoại văn 1988
Streamline English (Destinations) Bernard Hartley - Peter Viney Anh 2008
Streamline English (Departure) Bernard Hartley - Peter Viney Anh 2008
Streamline English (Departures) Bernard Hartley - Peter Viney Anh
Streamline English (Connections) Bernard Hartley - Peter Viney Anh 2008
Xuân nguyệt Bette Bao Lord Ngoại văn 1989
Nhốt gió Bình Nguyên Lộc Việt văn 1998
Liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh Ngoại văn 1989
Người thợ cạo thành Xêvin Bômacse Ngoại văn 1982
Con người và tác phẩm Boris Pasternak Ngoại văn 1988
175 thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em Brenda Walpole Vật lý học 1990
Những mẫu chuyện hài hước (tập một) Bùi Quang Đông Anh
Cẩm nang về điện Bùi Văn Yên Kĩ thuật 1987
Sửa chữa điện máy công cụ Bùi Văn Yên Kĩ thuật 1980
Các mạch điện trang trí & quảng cáo Bùi Xuân Toại Kĩ thuật 1991
Bông hồng vàng C. Paoustovski Ngoại văn 1982
Bình minh mưa C. Paoustovski Ngoại văn 1985

Thư viện - Thư viện

4



Mưa trong bình minh C. Paoustovski Ngoại văn 1966
Người lữ hành cô đơn C. V. Gheorghiu Ngoại văn 1972
Kiếp đọa đày C. V. Gheorghiu Ngoại văn 1989
Kẻ ăn mày phép lạ C. V. Gheorghiu Ngoại văn 1973
Tình trên non cao C. V. Gheorghiu Ngoại văn 1992
Hiệp khách hay tướng cướp (tập 1) C. V. Gheorghiu Ngoại văn 1994
Hiệp khách hay tướng cướp (tập 2) C. V. Gheorghiu Ngoại văn 1994
Truyện phiêu lưu của Pickwick Charles Dickens Ngoại văn 1994
Khúc ca Noel Charles Dickens Ngoại văn 1982
Ôlivơ Tuýt (tập II) Charles Dickens Ngoại văn 1986
Ôlivơ Tuýt (tập I) Charles Dickens Ngoại văn 1986
Ánh đèn sân khấu Charlie Chaplin - Roger Grenier Ngoại văn 1988
Jane Eyre Charlotte Bronte Ngoại văn 1961
Tìm và sửa chữa các pan máy ghi hình Chí Thành Kĩ thuật 1994
Sửa chữa máy hát đĩa compact Chí Thành Kĩ thuật 1996
400 năm thiên văn học & Galileo Galilei Chu Hảo - Nguyễn Quang Riệu - Trịnh Xuân Thuận - Nguyễn Xuân Xanh - Phạm Xuân Yêm Thiên văn học 2009
Giải đáp khoa học (tập 1) Sinh học 1991
Ăn mày dĩ vãng Chu Lai Việt văn 1995
Đối trực xa và khai thất lộ mã Chu Thành Tài Cờ tướng 2006
Những con chim ẩn mình chờ chết Collen Mc Cullough Ngoại văn 1988
Quel Amour D'enfant! Comtesse de Ségur Ngoại văn 1930
Truyện kinh dị của Conan Doyle Conan Doyle Ngoại văn 1999
Công việc cuối cùng của Shelok Holmx Conan Doyle Ngoại văn 1987
Thám tử Sherlock Holmes (tập 2) Conan Doyle Ngoại văn 2000
Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes (tập 3B) Conan Doyle Ngoại văn 1999
Văn minh phương Tây Crane Brinton - John. B. Christopher - Robert Lee Wolff Sử 1994
Vật lý đại chúng (tập 1) D. G. Orir Vật lý học 1976
Vật lý đại chúng (tập 3) D. G. Orir Vật lý học 1978
Người tình của Chatterley phu nhân (tập 2) D. H. Lawrence Ngoại văn 1988
Người tình của Chatterley phu nhân (tập 1) D. H. Lawrence Ngoại văn 1988
Quẳng gánh lo đi và vui sống Dale Carnegie Cách sống 1989
Giúp chồng thành công Dale Carnegie Cách sống 1993
Đắc nhân tâm Dale Carnegie Cách sống 2013
Quẳng gánh lo đi và vui sống Dale Carnegie Cách sống 2010
Tâm lý vợ chồng Dale Carnegie Cách sống 1989
Biểu tượng thất truyền Dan Brown Ngoại văn 2012
Chuyện tình trong cung cấm Dan Shi Sử 1995
Thiết kế mạch in với Layout 9 Đặng Minh Hoàng Kĩ thuật 2001
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Định loại động vật không xương sống nước ngọt Bắc Việt Nam Đặng Ngọc Thanh - Thái Trần Bái - Phạm Văn Miên Sinh học 1980
Transistor căn bản Đặng Sỹ Hỉ Kĩ thuật
Lập trình ứng dụng Visual Basic (tập 2) Đặng Thế Khoa - Nguyễn Hữu Thiện Kĩ thuật 2003
Robinson Crusoe Daniel Defoe Ngoại văn 1996
Bò tót Daniil Granin Ngoại văn 1988
Lịch sử vật lý học Đào Văn Phúc Vật lý học 1986
Hướng dẫn viết chương trình làm toán bằng Visual C++ 6.0 Đậu Quang Tuấn Kĩ thuật 2005
Tự học lập trình Visual C++ 6.0 Đậu Quang Tuấn Kĩ thuật 2007
Công nghệ mạ phục hồi Diệp Văn Lâm Kĩ thuật 1980
Vạn tuế đàn ông Đồ Bì Việt văn 1998
Vĩnh biệt Thốt Nốt Đồ Bì Việt văn 1996
Lục Vân Tiên Đồ Chiểu Việt văn 1955
Viết cho tuổi mới lớn Đỗ Hồng Ngọc Sinh học 1995
Những bệnh thông thường ở lứa tuổi học trò Đỗ Hồng Ngọc Sinh học 1990
Dòng sông định mệnh Doãn Quốc Sỹ Việt văn 1959
Chinh phụ ngâm diễn ca Đoàn Thị Điểm Việt văn 1987
Nữ tu sĩ Đơni Điđơrô Ngoại văn 1986
Thẳng tiến trên đường đời Douglas Lurton Cách sống 1989
Lu-i Pa-xtơ Đức Hoài Sinh học 1978
Tranzito?... Thật là đơn giản! E. Aisberg Kĩ thuật 1984
Vô tuyến truyền hình?... Ồ! Thật là giản dị E. Aisberg Kĩ thuật 1965
Rađiô?.. Thật là đơn giản! E. Aisberg Kĩ thuật 1984
Những tấm lòng cao cả E. Đê A-mi-sitx Ngoại văn 1979
Cội rễ (tập II) E. Heili Ngoại văn 1985
Cội rễ (tập I) E. Heili Ngoại văn 1985
Điện tử học lý thú E. XêĐôv Kĩ thuật 1978
Vụ án mạng ở đường nhà xác (tập 1) Edgar Allan Poe Ngoại văn
Trở lại thiên đường Elia Kazan Ngoại văn 1989
Mục tiêu: Quá trình liên tục cải tiến Eliyahu M. Goldratt - Jeff Cox Cách sống 2004
Chinh phục Emile Zola Ngoại văn 1988
Hiệu hạnh phúc các bà (tập 2) Emile Zola Ngoại văn 1986
Lỗi lầm của vị tu sĩ Emile Zola Ngoại văn 1988
Chinh phục Plát-xăng Emile Zola Ngoại văn 1988
Khẩu phần dành cho chó Emile Zola Ngoại văn 1990
Mồi ngon cho bầy sói Emile Zola Ngoại văn 1989
Quán rượu Emile Zola Ngoại văn 1987
Giấc mộng vàng Emile Zola Ngoại văn 1989
Đồi gió hú Emily Bronti Ngoại văn 1986
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Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống Erich Maria Remarque Ngoại văn 1989
Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh Erich Maria Remarque Ngoại văn 1990
Ba người bạn (tập 1) Erich Maria Remarque Ngoại văn 1988
Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống Erich Maria Remarque Ngoại văn 1989
Bóng tối thiên đường Erich Maria Remarque Ngoại văn 1991
Đêm Lisbon Erich Maria Remarque Ngoại văn 1988
Chuyện tình Erich Segal Ngoại văn 1973
Giã từ vũ khí (quyển một) Ernest Hemingway Ngoại văn 1987
Một ngày chờ đợi Ernest Hemingway Ngoại văn 1985
Truyện ngắn Hemingway Ernest Hemingway Ngoại văn 1985
Hạnh phúc ngắn ngủi của Mắc Cômbơ Ernest Hemingway Ngoại văn 1986
Giã từ vũ khí Ernest Hemingway Ngoại văn 1987
Những hòn đảo giữa dòng nước ấm Ernest Hemingway Ngoại văn 1988
Ông già và biển cả Ernest Hemingway Ngoại văn 1986
Chuông nguyện hồn ai (tập 1) Ernest Hemingway Ngoại văn 1987
Chuông nguyện hồn ai (tập 2) Ernest Hemingway Ngoại văn 1987
Rẻo đất nhỏ của Thượng Đế Erskine Caldwell Ngoại văn 1989
Mari-Quiri Evơ-Quiri Sử 1982
Vật lý lượng tử Eyvind H. Wichmann Vật lý học 1981
Ông hoàng Hollywood F. S. Fitzgerald Ngoại văn 1988
Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy... Ferederic Rossiter Sinh học 1998
Tạm biệt một tâm hồn Francoise Sagan Ngoại văn 1988
Có một nụ cười Francoise Sagan Ngoại văn 1998
Gargăngchuya Frăngxoa Rabơle Ngoại văn 1983
Păngtagruyen Frăngxoa Rabơle Ngoại văn 1981
Người tình tuyệt vời (tập II) Frank Slaughter Ngoại văn 1986
Người tình tuyệt vời (tập I) Frank Slaughter Ngoại văn 1987
Đôrêmon 37 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2006
Đôrêmon 42 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2009
Đôrêmon 16 Fujiko F. Fujio Truyện tranh
Đôrêmon bảo bối 22 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2006
Đôrêmon - Pho tượng thần khổng lồ Fujiko F. Fujio Truyện tranh 1999
Đôrêmon bóng chày 19 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2009
Đôrêmon - Truyền thuyết về vua mặt trời Nôbita Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2008
Đôrêmon 20 Fujiko F. Fujio Truyện tranh
Đôrêmon - Nôbita ở vương quốc chó mèo Fujiko F. Fujio Truyện tranh
Đôrêmon 14 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2009
Đôrêmon plus 2 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2007
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Đôrêmon - Hành trình qua dải ngân hà Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2009
Đôrêmon - Nôbita lạc vào xứ quỷ Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2005
Đôrêmon 16 Fujiko F. Fujio Truyện tranh
Đôrêmon 40 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2010
Đôrêmon plus 5 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2006
Đôrêmon 31 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2006
Đôrêmon - Tên độc tài vũ trụ Fujiko F. Fujio Truyện tranh
Đôrêmon 27 Fujiko F. Fujio Truyện tranh
Đôrêmon - Cuộc xâm lăng của binh đoàn rôbôt Fujiko F. Fujio Truyện tranh 1994
Đôrêmon - Cuộc phiêu lưu đến đảo giấu vàng Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2008
Đôrêmon 35 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2007
Đôrêmon 43 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2009
Đôrêmon 26 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 1999
Đôrêmon - Lạc vào thế giới côn trùng Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2009
Đôrêmon 26 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2007
Conan 13 Fujiko F. Fujio Truyện tranh
Đôrêmon - Chiến thắng quỷ Kamát Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2008
Đôrêmon 36 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2009
Đôrêmon 8 Fujiko F. Fujio Truyện tranh 2010
Những đêm trắng Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1987
Tội ác và trừng phạt (tập 2) Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1983
Hồi ký viết dưới hầm Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1966
Những kẻ tủi nhục Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1987
Tội ác và hình phạt (quyển 2) Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1973
Tội ác và hình phạt (quyển 1) Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1973
Là bóng hay là hình Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1973
Anh em nhà Karamazôp (tập 2) Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1989
Têrêda (tập 2) G. Amađô Ngoại văn 1986
Nguồn gốc loài người G. N. Machusin Sinh học 1986
Người Môhican cuối cùng (tập I) G. Ph. Cupơ Ngoại văn 1986
Người ngồi ghế đá G. Simenon Ngoại văn 1988
Đám tang ông Bouvet G. Simenon Ngoại văn 1986
Cuộc điều tra đầu tiên của Maigret G. Simenon Ngoại văn 1988
Thanh tra Mergré G. Simenon Ngoại văn 1987
Cô em gái kỳ lạ G. Simenon Ngoại văn 1987
Bùn nhơ trên tuyết G. Simenon Ngoại văn 1988
Con Bim trắng tai đen G. Troiepônxki Ngoại văn 1986
Giờ xấu Gabriel Garcia Marquez Ngoại văn 1989
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Ngày đại tá chờ thư Gabriel Garcia Marquez Ngoại văn 1983
Tướng quân giữa mê hồn trận Gabriel Garcia Marquez Ngoại văn 1990
Trăm năm cô đơn Gabriel Garcia Marquez Ngoại văn 1986
Những chuyện không may của một cậu bé nghịch ngợm Ghéc-hác Hôn-xơ Bau-méc Ngoại văn 1987
Hãy để ngày ấy lụi tàn Giêrơn Godơn Ngoại văn 1978
Cái đầm ma Giorgiơ Xăng Ngoại văn 1986
Vật lý và âm nhạc Glep Anfilôv Vật lý học 1978
Conan 42 Gosho Aoyama Truyện tranh 2005
Conan 36 Gosho Aoyama Truyện tranh 2002
Conan 80 Gosho Aoyama Truyện tranh 2014
Conan 45 Gosho Aoyama Truyện tranh 2004
Conan 24 Gosho Aoyama Truyện tranh 2000
Conan 68 Gosho Aoyama Truyện tranh 2010
Conan 37 Gosho Aoyama Truyện tranh 2005
Conan 79 Gosho Aoyama Truyện tranh 2013
Conan 67 Gosho Aoyama Truyện tranh 2010
Conan 57 Gosho Aoyama Truyện tranh 2012
Conan 49 Gosho Aoyama Truyện tranh 2010
Conan 52 Gosho Aoyama Truyện tranh 2006
Conan 21 Gosho Aoyama Truyện tranh
Conan 64 Gosho Aoyama Truyện tranh 2009
Conan 44 Gosho Aoyama Truyện tranh 2003
Conan 11 Gosho Aoyama Truyện tranh 2000
Conan 51 Gosho Aoyama Truyện tranh 2006
Conan 10 Gosho Aoyama Truyện tranh 2000
Conan 75 Gosho Aoyama Truyện tranh 2012
Conan 28 Gosho Aoyama Truyện tranh 2001
Conan 35 Gosho Aoyama Truyện tranh
Conan 77 Gosho Aoyama Truyện tranh 2013
Conan 55 Gosho Aoyama Truyện tranh 2006
Conan 19 Gosho Aoyama Truyện tranh 2001
Conan 7 Gosho Aoyama Truyện tranh 2000
Conan 78 Gosho Aoyama Truyện tranh 2013
Conan 9 Gosho Aoyama Truyện tranh
Conan 23 Gosho Aoyama Truyện tranh 2000
Một người Mỹ trầm lặng Graham Grin Ngoại văn 1984
Guy de Maupassant tuyển tập truyện ngắn (tập I) Guy de Maupassant Ngoại văn 1983
Một cuộc đời Guy de Maupassant Ngoại văn 1985
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Viên mỡ bò Guy de Maupassant Ngoại văn 1984
Bà Bôvary Guyxtavơ Flôbe Ngoại văn 1989
Bà Bôvary Guyxtavơ Flôbe Ngoại văn 1976
Hania H. Sienkievich Ngoại văn 1986
Trên bờ biển sáng H. Sienkievich Ngoại văn 1989
Quo vadis (tập 1) H. Sienkievich Ngoại văn 1985
Quo vadis (tập 2) H. Sienkievich Ngoại văn 1986
Một mùa hè vắng bóng chim Hàn Tú Anh Ngoại văn 1990
Túp lều của bác Tom Harriet Beecher Stowe Ngoại văn 1988
Cuộc phiêu lưu của Romain Kalbris Hector Malot Ngoại văn 1989
Không gia đình (tập I) Hector Malot Ngoại văn 1986
Không gia đình (tập II) Hector Malot Ngoại văn 1986
Trong gia đình (tập 2) Hector Malot Ngoại văn 1988
Trong gia đình (tập 1) Hector Malot Ngoại văn
Lạc lối về Heinrich Boll Ngoại văn 1997
Khải hoàn môn (tập 1) Heinrich Boll Ngoại văn 1989
Danh dự đã mất của Katharina Blum Heinrich Boll Ngoại văn 1987
Papillon - Người tù khổ sai (tập một) Henri Charrière Ngoại văn 1988
Papillon - Người tù khổ sai (tập hai) Henri Charrière Ngoại văn 1988
Giang hồ tung cánh Henri Charrière Ngoại văn 1989
Alexandre Yersin: Người chiến thắng bệnh dịch hạch Henri H. Mollaret - Jacqueline Brossollet Sinh học 1991
Nàng Margaret xinh đẹp Henry Haggard Ngoại văn 1988
Cá voi trắng Herman Melville Ngoại văn 1987
Câu chuyện dòng sông Hermann Hesse Ngoại văn 1974
Đường đến nguồn nước Hirôtsưđa Cadưrô Ngoại văn 1984
Hai vợ Hồ Biểu Chánh Việt văn 1989
Tỉnh mộng Hồ Biểu Chánh Việt văn 1952
Hồ Dzếch tác phẩm chọn lọc Hồ Dzếch Việt văn 1988
Chuyện ấy... Hồ Ngọc Đại Sinh học 1991
Tiếng đàn Hoàng Đạo Việt văn 1996
Thế trận tiên nhân chỉ lộ Hoàng Đình Hồng Cờ tướng 1998
101 giai thoại về phụ nữ Việt Nam Hoàng Khôi - Hoàng Đình Thi Sử 1978
Tuyển tập Hoàng Ngọc Phách Hoàng Ngọc Phách Việt văn 1989
Trên mảnh đất này Hoàng Văn Bổn Việt văn 1982
Ó ma lai Hoàng Văn Bổn Việt văn 1992
Phần mềm thiết kế mạch in OrCAD 9 Hoàng Văn Đặng Kĩ thuật 2000
Phần mềm vẽ mạch in OrCAD/PCB Hoàng Văn Đặng Kĩ thuật 1994
Phần mềm vẽ mạch điện tử OrCAD/SDT Hoàng Văn Đặng Kĩ thuật 1994
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Thiết kế & lắp ráp máy vi tính CPU Z80 Hồng Minh Nhật - Lê Văn Tú - Huỳnh Công Sanh - Nguyễn Thành Nhân Kĩ thuật 1994
Bông huệ trong thung Honoré de Balzac Ngoại văn 1987
Miếng da lừa Honoré de Balzac Ngoại văn 1985
Bí mật của nữ vương tước Đờ Cađinhăng Honoré de Balzac Ngoại văn 1988
Ơgiêni Grăngđê Honoré de Balzac Ngoại văn 1994
Bước thăng trầm của kỹ nữ (tập 1) Honoré de Balzac Ngoại văn 1986
Dì Bette (tập 1) Honoré de Balzac Ngoại văn 1987
Người con gái có đôi mắt kiều diễm Honoré de Balzac Ngoại văn 1988
Nông dân Honoré de Balzac Ngoại văn
Dì Bette (tập 2) Honoré de Balzac Ngoại văn 1987
Bước thăng trầm của kỹ nữ (tập 2, 3) Honoré de Balzac Ngoại văn 1987
Điệu valse mùa luân lạc Huỳnh Duy Lộc Việt văn 1997
Nghìn năm bia miệng Huỳnh Ngọc Trâng Sử 1984
Động vật di cư I. Akimuskin Sinh học 1979
Cuộc phiêu lưu của Bút Chì và Khéo Tay I. Dru - Giơ-cốp Ngoại văn 1982
George Westinghouse - Nhà phát minh vĩ đại I. E. Levine Vật lý học 1973
Mười hai chiếc ghế (tập II) I. Ilf - E. Petrov Ngoại văn 1984
Mười hai chiếc ghế (tập I) I. Ilf - E. Petrov Ngoại văn 1984
Điện tử công nghiệp (tập 2) I. L. Kaganốp Kĩ thuật 1979
Vật lý trong thế giới sinh vật I. M. Varikasơ - B. A. Kimbarơ - V. M. Varikasơ Vật lý học 1978
Cơ học vui I. Pêrenman Vật lý học 1978
Mối tình đầu I. Turgheniep Ngoại văn 1987
Bút ký người đi săn I. Turgheniep Ngoại văn 1974
Hình học giải trí Ia. I. Perelman Toán học 1989
Những người cùng thời Ilya Erenbua Ngoại văn 1987
Bão táp (tập II) Ilya Erenbua Ngoại văn 1985
Bão táp (tập I) Ilya Erenbua Ngoại văn 1984
Người giàu người nghèo (tập hai) Irwin Shaw Ngoại văn 1987
Người giàu người nghèo (tập một) Irwin Shaw Ngoại văn 1987
7 phút Irwing Wallace Ngoại văn 1990
Ngôi nhà của những hồn ma (tập 2) Isaben Adenđê Ngoại văn 1988
Ngôi nhà của những hồn ma (tập 1) Isaben Adenđê Ngoại văn 1987
Chiếc cầu trên sông Đờrina Ivô Anđrích Ngoại văn 1986
Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy J. K. Rowling Ngoại văn 2012
Harry Potter và Hội Phượng Hoàng J. K. Rowling Ngoại văn 2004
Harry Potter và Hoàng Tử Lai J. K. Rowling Ngoại văn 2011
Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần J. K. Rowling Ngoại văn 2011
Ca-dăng J. O. Cớc-út Ngoại văn 1986

Thư viện - Thư viện

11



Gulivơ phiêu lưu đến nước Nhật Bản (tập 2) J. Swift Ngoại văn 1989
Nỗi đau của chàng Vecte J. V. Goethe Ngoại văn 1982
Cô gái băng tuyết Jack London Ngoại văn 1994
Nanh trắng Jack London Ngoại văn 1987
Sóng lớn Canaca Jack London Ngoại văn 1986
Martin Iđơn Jack London Ngoại văn 1985
Truyện ngắn Jack London Jack London Ngoại văn
Truyện ngắn Jack London Jack London Ngoại văn 1985
Sóng lớn canaca Jack London Ngoại văn 1986
Từ bỏ thế giới vàng Jack London Ngoại văn 1989
Văn phòng ám sát Jack London Ngoại văn 1987
Truyện ngắn Jack London Jack London Ngoại văn 1984
Cơn sốt vàng Jack London Ngoại văn 1987
Trở lại với đời Jacques Danois Ngoại văn 1985
Trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận Jacques Vauthier Thiên văn học
Shôgun tướng quân (tập III) James Clavel Ngoại văn 1988
Chuỗi xoắn kép James D. Watson Sinh học 1984
Người cuối cùng của bộ lạc Mohican James Fenimore Cooper Ngoại văn 1986
Que diêm bí ẩn James Hadley Chase Ngoại văn 2001
Đóa hoa rừng nổi loạn James Hadley Chase Ngoại văn 1989
Khúc ca đồng nội Jan Kozak Ngoại văn 1988
Tên ám sát tổng thống Lincoln Jim Bishop Ngoại văn 1988
Cẩm nang sửa chữa các loại đầu máy video John D. Len K Kĩ thuật 1994
Sức mạnh của những người phi lý John Elkington - Pamela Hartigan Cách sống 2010
Giấc mộng tình yêu John Galsworthy Ngoại văn 1988
Viên ngọc trai John Steinbeck Ngoại văn 1989
Cuồng vọng John Steinbeck Ngoại văn 1991
Chùm nho uất hận John Steinbeck Ngoại văn 1972
Rời nẻo đường quen John Steinbeck Ngoại văn 1999
Phía Đông vườn địa đàng John Steinbeck Ngoại văn 1988
Những ngày tranh đấu John Steinbeck Ngoại văn 1974
Của chuột và người John Steinbeck Ngoại văn 1989
Chùm nho phẫn nộ (tập 1) John Steinbeck Ngoại văn 1989
Con trai bá tước Monte Cristo (tập 2) Jules Lermina Ngoại văn 1988
Con trai bá tước Monte Cristo (tập 1) Jules Lermina Ngoại văn 1988
Cuộc thám hiểm trong lòng đất Jules Verne Ngoại văn 1987
Hòn đảo huyền bí (tập 2) Jules Verne Ngoại văn 1988
Cây đèn biền - Nơi tận cùng thế giới Jules Verne Ngoại văn 1987
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Hòn đảo huyền bí (tập 3) Jules Verne Ngoại văn 1988
Hòn đảo huyền bí (tập 1) Jules Verne Ngoại văn 1987
Thuyền trưởng tuổi 15 Jules Verne Ngoại văn 1988
Hai vạn dặm dưới đáy biển (tập 2) Jules Verne Ngoại văn 1986
Hai vạn dặm dưới đáy biển (tập 1) Jules Verne Ngoại văn 1985
De la terre à la lune Jules Verne Ngoại văn 1966
Một lễ cưới khác thường Jules Verne Ngoại văn 1988
Vòng quanh thế giới trong 80 ngày Jules Verne Ngoại văn 1985
Những đứa con của thuyền trưởng Grant Jules Verne Ngoại văn 1985
Tấm vé số Jules Verne Ngoại văn 1989
Thuyền thưởng 15 tuổi Jules Verne Ngoại văn 1991
Bay quanh mặt trăng Jules Verne Ngoại văn 1988
Chú bé thoát nạn đắm tàu Jules Verne - André Laurie Ngoại văn 1987
Năng lượng nguyên tử K. A. Gladkov Vật lý học 1981
Mark Twain K. O. Piar Sử 1987
Ngàn cánh hạc Kawabata Yasunari Ngoại văn 1988
Tiêu Sơn tráng sĩ Khái Hưng Việt văn 1989
Hồn bướm mơ tiên Khái Hưng Việt văn 1988
Nửa chừng xuân Khái Hưng Việt văn 1991
Đội mũ lệch Khái Hưng Việt văn 1958
Đội mũ lệch Khái Hưng Việt văn 1996
Gánh hàng hoa Khái Hưng - Nhất Linh Việt văn 1972
Đời mưa gió Khái Hưng - Nhất Linh Việt văn 1992
Tâm hồn cao thượng - Cách cho quý hơn của cho Kim Khánh - Thiện Văn Truyện tranh 2011
Thiên hà thật đáng ngạc nhiên! Kjartan Poskitt Thiên văn học 2008
Người đàn bà trong cồn cát Kô bô Abê Ngoại văn 1989
Đơn vị của các đại lượng vật lý và thứ nguyên L. A. Xêna Vật lý học 1982
Physics for Everyone (Book 1) L. D. Landau - A. I. Kitaigorodsky Vật lý học 1980
Physics for Everyone (Book 3) L. D. Landau - A. I. Kitaigorodsky Vật lý học 1981
Vật lý đại chúng (tập 1) L. D. Landau - A. I. Kitaigorodsky Vật lý học 1984
Vật lý đại chúng (tập 2) L. D. Landau - A. I. Kitaigorodsky Vật lý học 1984
Vật lý đại chúng (tập 3) L. D. Landau - A. I. Kitaigorodsky Vật lý học 1984
Vật lý đai chúng (tập 4) L. D. Landau - A. I. Kitaigorodsky Vật lý học 1984
Cây đũa thần hóa học L. IA. Macgôlix Hóa học 1978
Ông già Khốt-ta-bít L. La-ghin Ngoại văn 1984
Tam quốc diễn nghĩa (tập 1) La Quán Trung Ngoại văn 1987
Sống đẹp Lâm Ngữ Đường Cách sống 1996
Truyện truyền kỳ Trung Quốc Lâm Ngữ Đường Ngoại văn 1994
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Cái hột mận Lan Khai Việt văn 1996
Đỉnh non thần Lan Khai Việt văn 1997
Chuyện vô lý Lãng Nhân Việt văn 1992
Khám phá nguồn cảm xúc bản thân Laurennt Chavernac Sinh học 1993
Protein - Cơ sở của sự sống (tập 2) Lê Doãn Diên - Lê Huy Thụy - Mỹ Xuyên Sinh học 1979
Nước quanh ta Lê Duy Sinh học 1978
Giám đốc: Người làm ra lợi nhuận Lê Minh Đức Cách sống 1990
Các nhà vật lý đi tiên phong Lê Minh Triết Vật lý học 1978
Ứng dụng chân không trong công nghiệp Lê Nguyên Dương Kĩ thuật 1987
Gọi bình yên quay về Lê Quốc Nam Sinh học 2008
Kĩ thuật vi điều khiển Lê Văn Doanh - Phạm Khắc Chương Kĩ thuật 1998
Hai đứa trẻ mồ côi Lê Văn Trương Việt văn 1995
Trận đời Lê Văn Trương Việt văn 1995
Cấu trúc máy tính (phần I) Lê Văn Việt Kĩ thuật 1995
Cấu trúc máy tính (phần II) Lê Văn Việt Kĩ thuật
Kĩ thuật sửa chữa chuyên điện xe gắn máy Lê Xuân Tới Kĩ thuật
Đời tranh đấu của Martin Luther King Lerone Bennett Sử 1968
Anna Karênina (quyển 1) Lev Tolstoy Ngoại văn 1986
Lép Tônxtôi truyện chọn lọc Lev Tolstoy Ngoại văn 1986
Truyện cho trẻ em Lev Tolstoy Ngoại văn 1984
Khúc nhạc mê ly Lev Tolstoy Ngoại văn
Anna Karênina (quyển 2) Lev Tolstoy Ngoại văn 1988
Đời tôi Lev Tolstoy Ngoại văn 1972
Vùng đất hồi sinh Lev Tolstoy Ngoại văn 1973
La sonate à Kreutzer Lev Tolstoy Ngoại văn 1958
Alixơ ở xứ sở diệu kỳ Lewis Carroll Ngoại văn 1987
Ben Hur Lewis Wallace Ngoại văn 1988
Lỗ Tấn tuyển tập Lỗ Tấn Ngoại văn 1987
Tây Tạng huyền bí Lobsang Rampa Ngoại văn
Điểm định mệnh trên tàu Titanic Lord Walter Ngoại văn 1968
Chấp nhận cuộc đời Luise Rinser Cách sống 1989
Lão Tàn du ký Lưu Ngạc Ngoại văn 1989
Vũ trụ huyền bí Lưu Văn Hy Thiên văn học
Cuốn theo chiều gió (tập IV) M. Mitchel Ngoại văn 1988
Sông Đông êm đềm (tập hai) M. Sholokhov Ngoại văn 1983
Sông Đông êm đềm (tập ba) M. Sholokhov Ngoại văn 1983
Sông Đông êm đềm (tập bốn) M. Sholokhov Ngoại văn 1983
Sông Đông êm đềm (tập năm) M. Sholokhov Ngoại văn 1984
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Sông Đông êm đềm (tập sáu) M. Sholokhov Ngoại văn 1984
Sông Đông êm đềm (tập tám) M. Sholokhov Ngoại văn 1984
Truyện sông Đông M. Sholokhov Ngoại văn 1984
Sông Đông êm đềm (tập bảy) M. Sholokhov Ngoại văn 1984
Đất vỡ hoang (tập 1) M. Sholokhov Ngoại văn 1985
Đất vỡ hoang (tập 2) M. Sholokhov Ngoại văn 1985
Sông Đông êm đềm (tập một) M. Sholokhov Ngoại văn 1983
Mikhain Sôlôkhốp tuyển tập M. Sholokhov Ngoại văn 1987
Lực làm các thế giới chuyển động M. V. Vaxiley - N. IU. Klimontovits - K. P. Xtaniukovits Vật lý học 1985
Truyện con mèo ú tim Marcel Aymé Ngoại văn 1995
Bố già Mario Puzo Ngoại văn 1989
Đấu trường đen Mario Puzo Ngoại văn 1991
Đất tiền đất bạc Mario Puzo Ngoại văn 1989
Sicily, miền đất dữ Mario Puzo Ngoại văn 1990
Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn Mark Twain Ngoại văn 1987
Chuyện phiêu lưu của Tom Xoyơ Mark Twain Ngoại văn 1988
Thể xác và tâm hồn (tập hai) Maxence Van Der Meersch Ngoại văn 1989
Thể xác và tâm hồn (tập một) Maxence Van Der Meersch Ngoại văn 1989
Practical English Usage Michael Swan Anh 2005
Hoa anh thảo (tập I) Michel Zévaco Ngoại văn
Hoa anh thảo (tập II) Michel Zévaco Ngoại văn 1988
Đôn Kihôtê (tập II) Miguel de Cervantes Saavedra Ngoại văn 1983
Đôn Kihôtê (tập III) Miguel de Cervantes Saavedra Ngoại văn 1983
Đám cưới giả Miguel de Cervantes Saavedra Ngoại văn 1987
Đôn Kihôtê (tập I) Miguel de Cervantes Saavedra Ngoại văn 1983
Tên tài xế Suzuki lý tưởng Minh Quân Việt văn 1973
Những ngày cạn sữa Minh Quân Việt văn 1995
Lữ quán giết người Minh Quân Việt văn 1993
Đôrêmon thêm - Đặc biệt 3 Mitani Yukihiro Truyện tranh 2009
Đôrêmon thêm - Đặc biệt 2 Mitani Yukihiro Truyện tranh 2009
Đôrêmon thêm - Trường học rôbôt Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh 2005
Đôrêmon thêm - Lạc vào thời chiến quốc Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh 2004
Đôrêmon thêm - Sức mạnh của tình bạn Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh 2005
Đôrêmon thêm - Tên tội phạm thời gian Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh 2005
Đôrêmon thêm - Lời nguyền bí ẩn Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh 2004
Đôrêmon thêm - Hành tinh côn trùng Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh
Đôrêmon thêm 6 Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh
Đôrêmon thêm - Vương quốc ảo ảnh Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh 2009
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Đôrêmon thêm 6 Miyazaki Masaru - Mitani Yukihiro Truyện tranh
A-léc-xan-đrơ Đô-đốp Mộng Lục Sử 1978
Nữ bá tước Đơ Caliôxtrô Môrix Lơblăng Ngoại văn 1988
Hoàng tử đen Môrixơ Đruyôn Ngoại văn 1986
Lucky Luke 17 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 45 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 16 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 22 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 41 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 8 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 14 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 37 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 7 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 19 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 48 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 40 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 25 Morris Truyện tranh 1999
Lucky Luke 2 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 1 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 15 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 5 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 21 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 3 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 11 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 4 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 39 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 30 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 51 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 13 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 18 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 12 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 58 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 35 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 20 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 29 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 23 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 42 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 6 Morris Truyện tranh 2011
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Lucky Luke 31 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 9 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 24 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 36 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 10 Morris Truyện tranh 2011
Lucky Luke 47 Morris Truyện tranh 2012
Lucky Luke 44 Morris Truyện tranh 2012
Đôrêmon bóng chày 19 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2010
Đôrêmon bóng chày 6 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2005
Đôrêmon bóng chày 13 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2007
Đôrêmon bóng chày 21 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2011
Đôrêmon bóng chày 10 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2006
Đôrêmon bóng chày 7 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2005
Đôrêbon bóng chày 5 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2005
Đôrêmon bóng chày 3 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2005
Đôrêmon bóng chày 12 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2007
Đôrêmon bóng chày 20 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2011
Đôrêmon bóng chày 8 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2005
Đôrêmon bóng chày 15 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2008
Đôrêmon bóng chày 23 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2012
Đôrêmon bóng chày 17 Mugiwara Shintaro Truyện tranh 2009
Tarax Bunba N. Gôgôn Ngoại văn 1983
Sách tra cứu tóm tắt về vật lý N. I. Kariakin - K. N. Buxtrôv - P. X. Kirêêv Vật lý học 1978
Toán học và chất lãng mạn N. I. Kovantxov Toán học 1986
Nàng Lyda bạc phận N. Karamdin - I. Turgheniep - A Kuprin Ngoại văn 1987
English for Chemical Institutes N. Kh. Miftakhova Anh 1981
Straight Lines and Curves N. Vasilyev - V. Gutenmacher Toán học 1980
Đi tìm cha Naguib Mahfouz Ngoại văn 1995
Nam Cao truyện ngắn chọn lọc Nam Cao Việt văn 1986
Truyện ngắn Nam Phong (tuyển) Nam Phong Việt văn 1989
Sóng lửa trên sông Nhật Tảo Nghiêm Đa Văn Việt văn 1987
Hoàng Lê nhất thống chí Ngô gia văn phái Sử 2010
Chuyện làng nho (tập II) Ngô Kính Tử Ngoại văn 1989
Kính hiển vi: Nguyên lý, cấu tạo, sử dụng và bảo quản Ngô Quốc Quýnh Kĩ thuật 1978
Ngô Tất Tố tác phẩm (tập 1) Ngô Tất Tố Việt văn 1975
Việc làng Ngô Tất Tố Việt văn 2001
Tây Du Ký (tập 2) Ngô Thừa Ân Ngoại văn 1989
Tìm hiểu dụng cụ đo điện Ngô Tiến Đắc Kĩ thuật 1978
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Algôrit sáng chế Nguyễn Chân - Dương Xuân Bảo - Phan Dũng Kĩ thuật 1983
Tắt lửa lòng Nguyễn Công Hoan Việt văn 1951
Tắt lửa lòng Nguyễn Công Hoan Việt văn 1988
Đống rác cũ (tập bốn) Nguyễn Công Hoan Việt văn 1989
Đống rác cũ (tập một) Nguyễn Công Hoan Việt văn 1989
Tuyển tập Nguyễn Công Hoan 2 Nguyễn Công Hoan Việt văn 1984
Đống rác cũ (tập hai) Nguyễn Công Hoan Việt văn 1989
Đống rác cũ (tập ba) Nguyễn Công Hoan Việt văn 1989
Tơ vương Nguyễn Công Hoan Việt văn 1995
Những bí ẩn của cựu hoàng đế Duy Tân Nguyễn Đắc Xuân Sử 1988
Siêu âm và ứng dụng Nguyễn Đăng Tạc Vật lý học 1978
Truyền kỳ mạn lục Nguyễn Dữ Việt văn 1988
Cái Dũng của thánh nhân Nguyễn Duy Cần Cách sống 1964
Ý cao tình đẹp Nguyễn Hiến Lê Cách sống 1971
Tổ chức công việc theo khoa học Nguyễn Hiến Lê Cách sống 1994
Tương lai ở trong tay ta Nguyễn Hiến Lê Cách sống 1962
Gương kiên nhẫn Nguyễn Hiến Lê Cách sống 1989
Đông kinh nghĩa thục Nguyễn Hiến Lê Sử 2002
Mười câu chuyện văn chương Nguyễn Hiến Lê Sử 1975
Khổng Tử Nguyễn Hiến Lê Sử 1998
Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười Nguyễn Hiến Lê Sử 1989
Đời nghệ sĩ Nguyễn Hiến Lê Sử 1993
Einstein Nguyễn Hiến Lê Sử 1972
Tô Đông Pha Nguyễn Hiến Lê Sử 1990
Lịch sử thế giới Nguyễn Hiến Lê - Thiên Giang Sử 1997
Ông hai dứt khoát Nguyễn Hiểu Trường Việt văn 1985
Bảy hựu Nguyên Hồng Việt văn 1967
Lịch sử truyền giáo Việt Nam (quyển I) Nguyễn Hồng Sử 1959
Những ngọn gió hua tát Nguyễn Huy Thiệp Việt văn 1989
Việt sử giai thoại Nguyễn Khắc Thuần Sử 1994
Mảnh đất lắm người nhiều ma Nguyễn Khắc Trường Việt văn 1999
Cha và con và... Nguyễn Khải Việt văn 1990
Gặp gỡ cuối năm - Thời gian của người Nguyễn Khải Việt văn 1987
Xung đột (quyển một) Nguyễn Khải Việt văn 1957
Nguyễn Khải truyện ngắn 1 Nguyễn Khải Việt văn 2003
Nguyễn Khải truyện ngắn 2 Nguyễn Khải Việt văn 2003
Xung đột (quyển hai) Nguyễn Khải Việt văn 1960
Tập truyện Nguyễn Khải Nguyễn Khải Việt văn 1993
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Điều tra về một cái chết Nguyễn Khải Việt văn 1988
Điện tử học trong công nghiêp (tập 1) Nguyễn Khang Cường - Hoàng Lâm Tử Bành Kĩ thuật 1984
Nền móng Nguyễn Mạnh Tuấn Việt văn 1990
Cù lao chàm (quyển 1) Nguyễn Mạnh Tuấn Việt văn 1985
Nhóm chim xanh Nguyễn Mạnh Tuấn Việt văn 1995
Phần hồn Nguyễn Mạnh Tuấn Việt văn 1994
Cù lao chàm (quyển 2) Nguyễn Mạnh Tuấn Việt văn 1985
Ngoại tình Nguyễn Mạnh Tuấn Việt văn 1989
Những khoảng cách còn lại Nguyễn Mạnh Tuấn Việt văn 1984
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Ngọc Hiền Sử 1999
Kỹ thuật đo Nguyễn Ngọc Tân - Ngô Tấn Nhơn - Ngô Văn Ky Kĩ thuật 1995
Cánh đồng bất tận Nguyễn Ngọc Tư Việt văn 2006
Những cô em gái Nguyễn Nhật Ánh Việt văn 2003
Lớp phó trật tự Nguyễn Nhật Ánh Việt văn 2002
Mẹ vắng nhà Nguyễn Nhật Ánh Việt văn 2002
Mười lăm ngọn nến Nguyễn Nhật Ánh Việt văn 2002
Trúng số độc đắc Nguyễn Nhật Ánh Việt văn 2002
Những kỳ lạ trong thế giới sinh vật Nguyễn Phúc Giác Hải - Hoàng Đức Nhuận Sinh học 1977
Lang thang trên dải ngân hà Nguyễn Quang Riệu Thiên văn học 1997
Bàn thờ tổ của một cô đào Nguyễn Quang Sáng Việt văn 1985
Linh Đa Nguyễn Quang Sáng Việt văn 1987
Dòng sông thơ ấu Nguyễn Quang Sáng Việt văn 1985
Con mèo của Foujita Nguyễn Quang Sáng Việt văn 1992
Tiếng gọi phía bên trong Nguyễn Tầm Thường Việt văn 1999
Tra cứu mạch tổ hợp tuyến tính Nguyễn Thế Cường Kĩ thuật 1988
10000 tranzito quốc tế Nguyễn Thế Cường Kĩ thuật 1985
Năm tháng chưa xa Nguyễn Thi Việt văn 1986
Kĩ thuật mộc Nguyễn Thượng Hiền - Trần Văn Hùng - Trần Kim Chương Kĩ thuật 1989
Dụng cụ đo cơ điện Nguyễn Trọng Quế - Nguyễn Văn Dương Kĩ thuật 1983
Quả dưa đỏ Nguyễn Trọng Thuật Việt văn 1968
Huyền thoại Lucky Luke Nguyễn Tứ Kĩ thuật 2005
Cảnh sắc và hương vị đất nước Nguyễn Tuân Việt văn 1988
Chùa đàn Nguyễn Tuân Việt văn 1989
Vang bóng một thời Nguyễn Tuân Việt văn 1988
Những câu hỏi lý thú (tập 2) Nguyễn Văn Sinh học 1989
Cuộc đời nhà toán học Niel Henrich Abel Nguyễn Văn Bàng - Nguyễn Văn Quỳ Toán học 1997
Một số bệnh thông thường về mũi - xoang Nguyễn Văn Đức Ngoại văn 1979
Những mẩu chuyện lý thú về lịch sử kĩ thuật Nguyễn Văn Khôi - Nguyễn Thị Thu Hà Kĩ thuật 2001
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Bạn của thần chết Nguyễn Văn Lộc Ngoại văn 1992
Người đội trưởng đội đặc nhiệm Nguyễn Văn Lộc Ngoại văn 1993
Luận đề về Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị Nguyễn Văn Mùi Sử 1957
Lôgich vui Nguyễn Văn Trấn Toán học 1992
Hướng dẫn tự làm việc bằng máy vi tính Nguyễn Văn Trứ Kĩ thuật 1996
Vụ án truyện Kiều Nguyễn Văn Trung Sử
Sổ tay kiến thức toán trung học phổ thông Nguyễn Vĩnh Cận - Phan Thanh Quang Toán học 2003
Niềm vui trần thế Nhật Tuấn Việt văn 1989
Người đàn bà trong cơn khát Nhật Tuấn Việt văn 1989
Tín hiệu của con người Nhật Tuấn Việt văn 1988
Bận rộn Nhật Tuấn Việt văn 1985
Biển bờ Nhật Tuấn Việt văn 1987
Tôi là ai? Nietzsche Cách sống 1970
Cám dỗ cuối cùng của Chúa Nikos Kazantzakis Ngoại văn 1988
Alexis Zorba - Con người hoan lạc Nikos Kazantzakis Ngoại văn 1989
Quy luật của muôn đời Nođar Đumbatze Ngoại văn 1987
Những ngọn cờ trắng Nođar Đumbatze Ngoại văn 1986
Tôi nhìn thấy mặt trời Nođar Đumbatze Ngoại văn 1988
Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access 2000 Ông Văn Thông Kĩ thuật 2000
Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access Version 2.0 (tập hai) Ông Văn Thông Kĩ thuật 1995
Bài mẫu ứng dụng Microsoft Access Version 2.0 (tập hai) Ông Văn Thông Kĩ thuật 1996
Sự phát triển và những áp dụng của khái niệm entropi P. Chambadal Vật lý học 1982
Kiss the Girls Paterson Ngoại văn
Người tình của tổng thống (tập 1) Patric Anđơxơn Ngoại văn 1988
Người tình của tổng thống (tập 2) Patric Anđơxơn Ngoại văn 1988
Những đại lộ ngoại vi Patrick Modiano Ngoại văn 1989
Cây người (tập I) Patrick White Ngoại văn 1987
Chiếc hôn trong mộng Paul Féval Ngoại văn 1990
Nỗi đau thế kỷ Pearl S. Buck Ngoại văn 1996
Người mẹ Pearl S. Buck Ngoại văn 1967
Cánh hoa e ấp Pearl S. Buck Ngoại văn 1989
Chân dung một cuộc hôn nhân Pearl S. Buck Ngoại văn 1989
Mặt trời đứng bóng Pearl S. Buck Ngoại văn 1989
Nỗi đau thế kỷ Pearl S. Buck Ngoại văn 1996
Xì Trum 12 Peyo Truyện tranh 2013
Xì Trum - Quả trứng thần Peyo Truyện tranh 1996
Xì Trum 11 Peyo Truyện tranh 2013
Sổ tay tra cứu IC trong đầu video Phạm Đình Bảo Kĩ thuật 1997
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Sổ tay tra cứu IC trong CD (tập II B) Phạm Đình Bảo Kĩ thuật 2000
Sổ tay tra cứu IC trong CD Player (tập II A) Phạm Đình Bảo Kĩ thuật 2000
Sổ tay tra cứu IC trong compact disc player (tập I) Phạm Đình Bảo Kĩ thuật 2000
Trang trí nội thất theo quan niệm phong thủy Phạm Quang Hân Kĩ thuật 1996
Thường thức về nhiếp ảnh Phạm Thái Tri - Nguyễn Đức Chính Kĩ thuật 1986
Kĩ thuật lập trình Turbo Pascal 5 - 7 Phạm Văn Ất Kĩ thuật 1998
Vũ trụ và đời sống Phạm Viết Trinh Thiên văn học 1978
Giáo trình thiên văn đại cương Phạm Viết Trinh - Nguyễn Đình Noãn Thiên văn học 1980
Phương pháp luận sáng tạo khoa học kĩ thuật Phan Dũng Kĩ thuật 1997
Giáo trình truyền hình màu Phan Văn Hồng Kĩ thuật
Đồng quê Phi Vân Việt văn 1996
Le Nouveau Sans Frontières Philippe Dominique - Jacky Girardet - Michèle Verdelhan - Michel Verdelhan Pháp 2012
Hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi Sử 1989
Cầu sông Kwai Pierre Boulle Ngoại văn 1990
Carmen (tập II) Prồxpe Mêrimê Ngoại văn 1982
Carmen (tập I) Prồxpe Mêrimê Ngoại văn 1982
Biên niên sử của triều đại Saclơ IX Prồxpe Mêrimê Ngoại văn 1988
Cánh nhạn cô đơn Quỳnh Dao Việt văn 2002
Đảo châu báu R. L. Xti-ven-xơn Ngoại văn 1984
Mũi tên đen R. L. Xti-ven-xơn Ngoại văn 1986
Đắm thuyền (tập II) Rabindranath Tagore Ngoại văn 1989
Nàng Binôdini Rabindranath Tagore Ngoại văn 1989
Mây và mặt trời Rabindranath Tagore Ngoại văn 1986
Blađ phiêu lưu ký Rafael Sabatini Ngoại văn 1990
Bí mật dầu lửa Robert Gaillard Ngoại văn 1992
Truyện kể về các nhà bác học nguyên tử Robert Jungk Vật lý học 1985
Thi nhân và sát nhân Robert Van Gulik Ngoại văn 1988
Donha Bacbara Romulo Gadegox Ngoại văn 1986
Mowgli - Người sói Rudyard Kipling Ngoại văn 1987
Những thuyền trưởng dũng cảm Rudyard Kipling Ngoại văn 1988
Chuyện rừng Rudyard Kipling Ngoại văn 1987
24h trong đời người đàn bà S. Sweig Ngoại văn
Hỏi đáp về điện tử học (tập III) Sablovxki - Xkulimovxki Kĩ thuật 1987
Hỏi đáp về điện tử học (tập II) Sablovxki - Xkulimovxki Kĩ thuật 1987
Người đàn bà Pari Sacli Saplin Ngoại văn 1985
Những năm tháng thu tàn Sawako Ariyoshi Ngoại văn 1987
Người lái buôn thành Venise Shakespeare Ngoại văn
Nếu còn có ngày mai (tập 2) Sidney Sheldon Ngoại văn 1989
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Nếu còn có ngày mai (tập 1) Sidney Sheldon Ngoại văn 1989
Con voi Slawomir Mrozek Ngoại văn
Cuộc phiêu lưu trên đảo các thuyển thưởng Sofia Prokofieva Ngoại văn 1989
26 truyện ngắn Sơn Nam Sơn Nam Việt văn 1987
Âm dương cách trở Sơn Nam Việt văn 1993
Ngôi nhà mặt tiền Sơn Nam Việt văn 1992
Bà chúa hòn Sơn Nam Việt văn 1989
Tục lệ ăn trộm Sơn Nam Việt văn 1988
Hương rừng Cà Mau Sơn Nam Việt văn 1986
Một mảnh tình riêng Sơn Nam Việt văn 1994
Khám phá EQ của bạn Song Phúc Sinh học 2007
Đầu gấu lớp 10 a Stefan Wolf Ngoại văn 1994
Lòng thương hại nguy hiểm Stefan Zweig Ngoại văn 1988
Lòng thương hại nguy hiểm Stefan Zweig Ngoại văn 1988
Magellan Stefan Zweig Sử 1988
Hành trình vào cõi bất tử Stefan Zweig Sử 1988
Ngõ hẻm dưới ánh trăng Stefan Zweig Ngoại văn 1982
Những giờ rực sáng của nhân loại Stefan Zweig Sử 1999
Mối tình không tưởng Stendhal Ngoại văn 1988
Tu viện thành Pácmơ Stendhal Ngoại văn 1981
Giai nhân và tướng cướp Stendhal Ngoại văn 1988
Ánh mắt hủy diệt Stephen King Ngoại văn 1990
Vùng chết Stephen King Ngoại văn 1984
Bảy thói quen của những người thành đạt Stephen R. Covey Cách sống 1996
Đêm trường Bắc cực Suzy Arnaud-Valence Ngoại văn 1984
Đoạn đầu đài (tập 2) T. S. Aitmatôp Ngoại văn 1986
Vĩnh biệt Gunxarư T. S. Aitmatôp Ngoại văn 1986
Đoạn đầu đài (tập 1) T. S. Aitmatôp Ngoại văn 1986
Cánh đồng mẹ T. S. Aitmatôp Ngoại văn 1986
Giamilya (tập 1) T. S. Aitmatôp Ngoại văn 1984
Giamilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên T. S. Aitmatôp Ngoại văn 1984
Hãy bỏ mặt nạ ra (tập 1) Tadahiko Nagao - Isamu Saito Sinh học 2004
Đường công danh của Nikôđem Đizma Tađêus Đôuenga-Môxtôvich Ngoại văn 1987
Thầy lang Ta-đê-us Đô-wen-ga Mô-xtô-vich Ngoại văn 1987
Phúc lạc hội Tần Ái Mỹ Ngoại văn 1993
Thuốc hồi xuân Tấn Xuyên Ngoại văn
Đôrêmon thêm - Diệt trừ quái vật hành tih Mizư Tanaka Michiaki Truyện tranh 2009
Tuyển tập Thạch Lam Thạch Lam Việt văn 1988
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Ngày mới Thạch Lam Việt văn 1996
Sợi tóc Thạch Lam Việt văn 1995
Chân dung kẻ sĩ Thái Doãn Hiểu - Hoàng Liên Sử 1988
Cờ nghĩa Ba Đình Thái Vũ Việt văn 1987
Huế 1885 Thái Vũ Việt văn 1985
Biển Động Thái Vũ Việt văn 1984
Chị và em Thanh Tịnh Việt văn 1996
Thế Lữ truyện chọn lọc Thế Lữ Việt văn 1987
English for Today - Book Six: Literature in English The National Council of Teachers of English Anh 1968
Jenny Ghechac (tập 1) Theodore Dreiser Ngoại văn 1985
Thủy Hử (tập II) Thi Nại Am Ngoại văn 1988
Oskeola - Thủ lĩnh da đỏ Thomas Mine Reid Ngoại văn 1989
Hành trình Công-ti-ki To Hê-i-e-đan Ngoại văn 1998
Đảo hoang Tô Hoài Việt văn 1980
Chuyện cũ Hà Nội Tô Hoài Việt văn 1990
Trăng thề Tô Hoài Việt văn 1968
Tô Hoài tự truyện Tô Hoài Việt văn 1985
Chớp bể mưa nguồn Tô Hoài Việt văn 1967
Tự học Harmonica căn bản trong 15 ngày Tô Kiều Ngân Nhạc 2007
Mắt biếc Toni Morrison Ngoại văn 1995
Hỏi đáp những hiện tượng vật lý (tập 5) Trần Đại Nghiệp Vật lý học 1978
Máy lạnh công nghiệp Trần Đức Ba - Phạm Văn Bôn - Nguyễn Anh Hải - Nguyễn Mạnh Hiền - Nguyễn Đức Cường - Nguyễn Xuân Tiến Kĩ thuật 1981
Quyết đoán trong kinh doanh Trần Quang Tuệ Cách sống 2000
Quốc văn giáo khoa thư Trần Trọng Kim - Nguyễn Văn Ngọc - Đặng Đình Phúc - Đỗ Thận Sử 1994
Tiểu phẩm Trần Văn Khê Sử 1997
Ngày thứ 7 u ám Trần Văn Tuấn Việt văn 1988
Ngày không giờ Trần Văn Tuấn Việt văn 1986
Một trường hợp ra đời Trần Văn Tuấn Việt văn 1988
Sống và chết ở Thượng Hải (tập I) Trịnh Niệm Ngoại văn 1989
Sống và chết ở Thượng Hải (tập II) Trịnh Niệm Ngoại văn 1989
Hỗn độn và hài hòa Trịnh Xuân Thuận Thiên văn học 2003
Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao Trịnh Xuân Thuận Thiên văn học 2011
Phong cách nam nhi (tập 1) Trương Hiền Lượng Ngoại văn 1994
Phong cách nam nhi (tập 2) Trương Hiền Lượng Ngoại văn 1994
Một nửa đàn ông là đàn bà Trương Hiền Lượng Ngoại văn 1989
Cây hợp hoan Trương Hiền Lượng Ngoại văn 2001
Nghề phụ gia đình (tập một) Trường Sa Kĩ thuật 1988
Mã Anh Hoa Trương Tiên Lương Ngoại văn 1989
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Sếu đầu mùa Tsinghiz Aitmatốp Ngoại văn 1986
Kĩ thuật mạch bán dẫn (tập I) U. Tietze - Ch. Schenk Kĩ thuật 1987
Tên của đóa hồng Umberto Eco Ngoại văn 1989
100 lời khuyên thực hành về kỹ thuật điện, vô tuyến điện và điện hóa V. G. Baxtanôp Kĩ thuật 1988
Những đốm lửa V. G. K ôrôlencô Ngoại văn 1977
Hóa học vui V. I. Lêvasốp Hóa học 1977
Vũ trụ đã hình thành và đang phát triển như thế nào? V. L. Ginzburg Thiên văn học 1980
Thiên văn học giải trí V. N. Cômarôp Thiên văn học 1982
Vũ trụ: nhìn thấy và không nhìn thấy V. N. Cômarôp Thiên văn học 1985
Tiếp xúc với vũ trụ V. N. Cubaxốp Thiên văn học 1989
Hãy tập vận dụng toán học (tập 1) V. Pukhnatsev - P. Popov Toán học 1987
Sống mà nhớ lấy Valentin Raxputin Ngoại văn 1985
Thời đại Hùng Vương Văn Tân - Nguyễn Linh - Lê Văn Lan - Nguyễn Đổng Chi - Hoàng Hưng Sử 1976
Kĩ thuật vi xử lí Văn Thế Minh Kĩ thuật 1997
Đèn không hắt bóng Vatanabê Dzunichi Ngoại văn 1988
Người hay thú Vercors Ngoại văn 1989
Đời con gái Vern Sneider Ngoại văn 1974
Một tình yêu Vicki Baum Ngoại văn 1989
Nhà thờ Đức Bà Pari Victor Hugo Ngoại văn 1985
Những người khốn khổ (tập 1) Victor Hugo Ngoại văn 1986
93 Victor Hugo Ngoại văn 1989
Kịch tuyển chọn Victor Hugo Ngoại văn 1985
Nhà thờ Đức Bà Pari (tập một) Victor Hugo Ngoại văn 1985
Nhà thờ Đức Bà Pari (tập hai) Victor Hugo Ngoại văn 1985
Les Misérables Victor Hugo Ngoại văn 1928
Người nô lệ da đen Victor Hugo Ngoại văn 1988
Nuôi và kinh doanh thỏ Việt Chương Kĩ thuật 2004
Vùng đất Xan-nhi-cốp Vla-đi-mia Ôbru-trép Ngoại văn 1981
Microsoft Windows 98 căn bản và chuyên sâu VN-Guide Kĩ thuật 2001
Trong vùng rêu im lặng Võ Hồng Việt văn 1988
Đời sống các loài chim Võ Quý Sinh học 1978
Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm Võ Thị Hảo Việt văn 2006
Thế giới bên trong máy vi tính (tập 1) Võ Văn Thành Kĩ thuật 1996
Thế giới bên trong máy vi tính (tập 2) Võ Văn Thành Kĩ thuật 1996
Zađich (tập I) Vonte Ngoại văn 1981
Zađich (tập II) Vonte Ngoại văn
Nửa bồ xương khô (quyển I) Vũ Anh Khanh Việt văn 1949
30 phát minh khoa học nổi tiếng Vũ Bội Tuyền Vật lý học 1997
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Chuyền nàng Y Kia Vũ Hạnh Việt văn 1982
Cô gái Xà Niêng Vũ Hạnh Việt văn 1987
Tính sổ cuộc đời Vũ Hạnh Việt văn 1990
Con chó hào hùng Vũ Hạnh Việt văn 1995
Tiểu Nhiên Mỵ Cơ Vũ Ngọc Phan Việt văn 1990
Tuyển tập Vũ Trọng Phụng 1 Vũ Trọng Phụng Việt văn 1987
Tuyển tập Vũ Trọng Phụng 2 Vũ Trọng Phụng Việt văn 1987
Làm đĩ Vũ Trọng Phụng Việt văn 1999
Số đỏ Vũ Trọng Phụng Việt văn 1990
Cạm bấy người Vũ Trọng Phụng Việt văn 1996
Giải tích toán học (tập 3) Vũ Tuấn - Phan Đức Thành - Ngô Xuân Sơn Toán học 1977
Sài Gòn năm xưa Vương Hồng Sển Sử 1997
Tự học vẽ bảng mạch in với trình PCB của OrCAD Vương Khánh Hưng Kĩ thuật
Tự học điện tử trên máy vi tính: Trình PSPICE và kĩ thuật thiết kế mạch Vương Khánh Hưng Kĩ thuật
Biển đời chìm nổi W. Somerset Maugham Ngoại văn 1990
Cái đêm hôm ấy W. Somerset Maugham Ngoại văn 1990
Giông tố cuộc đời W. Somerset Maugham Ngoại văn 1988
Kiếp người W. Somerset Maugham Ngoại văn 1987
Lưỡi dao cạo W. Somerset Maugham Ngoại văn 1988
Mưa (tập 1) W. Somerset Maugham Ngoại văn 1986
Mưa (tập 2) W. Somerset Maugham Ngoại văn 1986
Nữ diễn viên W. Somerset Maugham Ngoại văn 1986
Thế nhân ô trọc W. Somerset Maugham Ngoại văn 1988
Truyện ngắn Somerset Maugham W. Somerset Maugham Ngoại văn
Vầng trăng và sáu xu W. Somerset Maugham Ngoại văn 1987
Aivanhô (tập I) Walter Scott Ngoại văn 1986
Quyntin Điuơt (tập II) Walter Scott Ngoại văn 1988
Quyntin Điuơt (tập I) Walter Scott Ngoại văn 1988
Aivanhô (tập II) Walter Scott Ngoại văn 1986
Mô hình quản lý xí nghiệp Nhật Bản William Ouchi Cách sống 1986
Quỉ ám William Peter Blatty Ngoại văn 1990
Kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán X. I. Venetxki Hóa học 1989
Kể chuyện về kim loại X. I. Venetxki Hóa học 1989
Ma quỷ trong lòng ta Xabakhatin Ali Ngoại văn 1984
Đức Mẹ mặc áo choàng lông Xabakhatin Ali Ngoại văn 1985
Cậu bé thời tiền sử Xemiôn Xeepưnin Ngoại văn 1988
Chiếc xe của thần chết Xenma Lageclôp Ngoại văn 1986
Chúa tể núi Ta Lắc Xét Tơn Tôm Xơn Ngoại văn 1985
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Người đàn bà mà tôi ruồng bỏ Xiu-xa-cu En-đo Ngoại văn 1984
Ông hoàng và người đầy tớ của khoa học Xuân Trung Toán học 1987
Các hạt lượng tử, sóng Ya. A. Smorodinsky Vật lý học 1982
Cố đô Kyoto Yasunari Kawabata Ngoại văn 1988
Thần phong Kamikaze Yasuo Kuwahara Ngoại văn 2000
Nam tước Phôn Gôn Rinh (tập 2) Yu Mi-khai-lich Ngoại văn 1982
Khát vọng yêu đương Yukio Mishima Ngoại văn 1988
Sóng tình Yukio Mishima Ngoại văn 1988
Kim các tự Yukio Mishima Ngoại văn 1970
Đốm lửa lạc loài Yusunari Kawabata - Tetsuo Miura Ngoại văn 1988
Tiếng rền của núi Yuxunari Kawabata Ngoại văn 1989
Bí mật những con tàu chết Yves Dartois Ngoại văn 1989
Oxford Advanced Learner's Dictionary 8 Anh 2010
Quản lý thời gian Cách sống 2006
Nơi những trái tim hội ngộ Cách sống 2004
Hãy mỉm cười với cuộc sống Cách sống 2002
Hạt giống tâm hồn (tập 1) Cách sống 2004
Hạt giống tâm hồn (tập 2) Cách sống 2004
Hạt giống tâm hồn (tập 3) Cách sống 2004
Hạt giống tâm hồn (tập 4) Cách sống 2004
Hạt giống tâm hồn & tình yêu thương gia đình Cách sống 2007
Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường Cách sống 2007
Nụ hôn cuộc sống Cách sống 2008
Hãy mở cửa trái tim Cách sống 2004
Trái tim có điều kì diệu Cách sống 2002
Tinh thần trách nhiệm Cách sống 2004
Sửa chữa thiết bị điện Kĩ thuật 1978
Kĩ thuật thông dụng điện - điện tử (số 2) Kĩ thuật 1987
Kĩ thuật thông dụng điện - điện tử (số 3) Kĩ thuật 1986
C1-94 General-purpose Service Oscilloscope Kĩ thuật
Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản Origami Kĩ thuật 1998
Sổ tay nội trợ (tập 71) Kĩ thuật 1995
Cuộc thử thách trí tuệ Ngoại văn
Xanh lam và xanh lục Ngoại văn 1985
1001 truyện ngắn hay nhất thế giới (tập 1) Ngoại văn
Bông hồng cho Ê mi ly Ngoại văn 1985
The juniper tree and other tales from Grimm (book I) Ngoại văn 1974
The juniper tree and other tales from Grimm (book II) Ngoại văn 1974
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Robinson Crusoe and The Farther Adventures of Robinson Crusoe Ngoại văn 1956
Hán Sở tranh hùng Ngoại văn
Vạn Huê Lầu Ngoại văn 1989
Nho Lâm Ngoại Sử Ngoại văn 1996
Mạnh Tử Ngoại văn
Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của cáo Rơna Ngoại văn 1989
Tuyển tập truyện ngắn Pháp (tập một) Ngoại văn 1987
Anh bạn điển trai Ngoại văn 1989
Chuyến du hành ngược thời gian Ngoại văn 1985
Truyện ngắn Nhật Bản hiện đại Ngoại văn 1986
Cái ghế hạnh phúc Ngoại văn 1985
Vũ điệu Tôrôtumbô Ngoại văn 1988
Mối tình người thợ gốm Ngoại văn 1986
Bệnh trẻ con Sinh học 1992
Giai thoại văn nghệ dân gian Việt Nam Sử 1986
Việt Nam Văn học Sử yếu Sử 1968
Chuyện vui trí tuệ Sử 1986
Từ điển thiên văn học Thiên văn học 1983
Star Charts and Catalog Thiên văn học
Photographs of 250 Nebulae Thiên văn học
Moon Map Thiên văn học
Toán học trong thi văn Toán học 1988
Toán học là đòn bẩy cùa phát minh Toán học 1988
Vật lý vui (quyển I) Vật lý học 1977
Vật lý vui (quyển II) Vật lý học
Truyện ngắn hay 1998 Việt văn 1998
Truyện ngắn chọn lọc 1992 - 1994 Việt văn 1995
Những truyện ngắn lãng mạn Việt văn 1999
45 truyện rất ngắn Việt văn 1995
Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa Việt văn 1992
Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam I Việt văn 1985
Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam II Việt văn 1985
Tướng về hưu Việt văn
Truyện dài đầu tiên & tuyển tập các truyện ngắn Nam Bộ Việt văn 1998
56 truyện ngắn chọn lọc Việt văn 2000
Văn xuôi lãng mạn Việt Nam (tập VIII) Việt văn 1989
Văn xuôi lãng mạn Việt Nam (tập VI) Việt văn 1990
Tuyệt mù bóng chim Ngoại văn
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Kẻ đánh cắp thần linh Ngoại văn 1987
Hoàng tử Rama Ngoại văn 1984
Vũ nữ Mmata-Hari - Cạm bẫy tình yêu Ngoại văn
Sức mạnh của sự quen biết Ngoại văn 1985
Trên những nẻo đường cổ tích (tập II) Ngoại văn 1987
Giôvania và thiên thần Ngoại văn 1988
Những con chim ẩn mình chờ chết Ngoại văn
Nghìn lẻ một đêm (quyển II) Ngoại văn 1982
Truyện chọn lọc nước ngoài (tập I) Ngoại văn 1984
Cái tôi thứ hai Ngoại văn 1988
Tuyết đầu mùa Ngoại văn 1983
Toán đồ dành cho người yêu thích vô tuyến điện Vật lý học
Truyện ngắn Mark Twain Anh 1987
Miếng bít-tết Ngoại văn 1983
Văn học nước ngoài (số 1 - 2000) Ngoại văn 2000
Thần đồng đất Việt khoa học 100 Truyện tranh 2012
Thần đồng đất Việt mỹ thuật 37 Truyện tranh 2011
Thần đồng đất Việt 118 Truyện tranh 2009
Thần đồng đất Việt 76 Truyện tranh 2005
Thần đồng đất Việt 104 Truyện tranh 2008
Thần đồng đất Việt 10 Truyện tranh 2007
Thần đồng đất Việt 141 Truyện tranh 2011
Thần đồng đất Việt 140 Truyện tranh 2011
Thần đồng đất Việt 139 Truyện tranh 2011
Thần đồng đất Việt 128 Truyện tranh 2010
Thần đồng đất Việt 89 Truyện tranh 2007
Thần đồng đất Việt 47 Truyện tranh 2004
Thần đồng đất Việt 83 Truyện tranh 2006
Thần đồng đất Việt 21 Truyện tranh 2006
Thần đồng đất Việt 144 Truyện tranh 2012
Thần đồng đất Việt 41 Truyện tranh 2003
Thần đồng đất Việt 75 Truyện tranh 2005
Thần đồng đất Việt 28 Truyện tranh
Thần đồng đất Việt 70 Truyện tranh 2005
Thần đồng đất Việt 113 Truyện tranh 2009
Thần đồng đất Việt 52 Truyện tranh 2004
Thần đồng đất Việt - 92 Truyện tranh 2007
Anh em nhà Karamazôp (tập 1) Fyodor Dostoyevsky Ngoại văn 1988
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Câu đố Việt Nam Nguyễn Văn Trung Sử 1986
Hồi ký của tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan Sử 1973
Cổ học tinh hoa (quyển thứ nhì) Sử 1957
Cổ học tinh hoa (quyển thứ nhì) Sử 1962
Hồi kí của vua hề Sạc Lô Charles Chaplin Sử 1986
Phong lưu đồng ruộng Toan Ánh Sử 1992
Hồi kí Nguyễn Hiến Lê Nguyễn Hiến Lê Sử 1997
Odessa Frederick Forsyth Sử 1974
Các ngôi sao Tây Sơn Nguyễn Xuân Nhân Sử 2001
Danh từ khoa học Hoàng Xuân Hãn Vật lý học 1959
Thế giới khoa học kỹ thuật Vật lý học 1984
Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cầu lông Trần Văn Vinh Kĩ thuật 1997
Huỳnh Thúc Kháng niên phổ Huỳnh Thúc Kháng Sử
Từ độ xa người Heinrich Boll Ngoại văn 2000
Nghi thức và lễ bái của người Việt Nam Sơn Nam Sử 1997
Mực trắng giấy đen A-đi-tơ-ric Ngoại văn 1978
Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và Biết Tuốt N. Nô-xốp Ngoại văn 1983
Bài học của lịch sử Will và Ariel Durant Sử 1972
Hiệu hạnh phúc các bà Emile Zola Ngoại văn
Toàn cảnh Mặt Trăng Rosemary Ellen Guiley Thiên văn học 2002
Từ điển Oxford Anh-Việt Anh
Hòn đảo các nhà vật lý thiếu kinh nghiệm C. Đôm-brốp-xki Ngoại văn 1986
Án xưa tích cũ (tập I) Lưu Đức Hạnh - Hoàng Khôi - Lê Huy Trâm - Lê Văn Đình Sử 1987
Truyện loài vật Ernest Séton Thompson Ngoại văn
Người đi xuyên tường Macxen Aymê Ngoại văn 1983
Ngọc tương tư Chu Văn Việt văn 1996
Tiểu Phi Lạc náo Sài Gòn (tập thứ hai) Hồ Hữu Tường Việt văn 1966
Những vì sao lạc Nhật Tiến Việt văn 1972
Đất khách Lý Lan Việt văn 1995
Đò dọc Bình Nguyên Lộc Việt văn 1989
Jenny Ghechac (tập 2) Theodore Dreiser Ngoại văn 1985
Nghệ thuật nói trước công chúng Nguyễn Hiến Lê Cách sống 1973
Kẻ thù Desmond Bagley Ngoại văn 1998
Mảnh xương khô trong sa mạc Patrick O' Connor Tôn giáo 1990
Đêm thánh vô cùng Heinrich Boll Ngoại văn 2000
Cạm bẫy thời gian Alec Mackenzie Cách sống 1989
Chỉ còn lại tình yêu George Sand Ngoại văn 1990
Câu đố dân gian Việt Nam Hoàng Oanh Sử 2005
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Plutonhia - Xứ sở của Diêm Vương V. A. Ôbrutrev Ngoại văn 1988
Conan 65 Gosho Aoyama Truyện tranh 2009
Khao Đồ Phồn Việt văn 1988
Conan 32 Gosho Aoyama Truyện tranh 2001
Đôrêmon - Bí mật hành tinh màu tím Fujiko F. Fujio Truyện tranh 1999
Conan 38 Gosho Aoyama Truyện tranh 2002
Conan 43 Gosho Aoyama Truyện tranh 2003
Conan 22 Gosho Aoyama Truyện tranh 2000
Prism and lens making F. Twyman Kĩ thuật 1989
How to make a telescope Kĩ thuật
Percy Jackson – Biển quái vật Rick Riordan Ngoại văn 2010
Percy Jackson – Lời nguyền của thần Titan Rick Riordan Ngoại văn 2010
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Thể loại Số sách Tác giả Số sách
Địa lý học 3 A. J. Cronin 14
Hóa học 4 Pearl S. Buck 6
Sinh học 22
Thiên văn học 20
Toán học 12
Vật lý học 32
Anh 11
Kĩ thuật 72
Thiên văn học 1
Cờ tướng 2
Pháp 1
Cách sống 36
Việt văn 140
Sử 51
Ngoại văn 517
Truyện tranh 188
Tôn giáo 1
Chưa xếp 0

Tổng sách: 1113
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Nhà văn Pháp Số sách
Albert Camus 3
Alphonse Daudet 4
Anatole France 4
André Gide 4
André Maurois 4
Comtesse de Ségur 1
Francoise Sagan 2
Guy de Maupassant 3
Stendhal 3
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